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1. Đặc điểm hoạt động của Quỹ mở	
1.1 Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ Quỹ và Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ mở
Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (“Quỹ TCBF”) là quỹ đầu tư trái phiếu dạng mở theo Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đại chúng số 19/GCN-UBCK ngày 08 tháng 09 năm 2015 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước (“UBCKNN”).
Chứng chỉ Quỹ TCBF được chào bán ra công chúng lần đầu theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư trái phiếu ra công chúng số 29/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 01 tháng 6 năm 2015. Theo quy định của Giấy chứng nhận này, Quỹ TCBF phát hành 6.065.375 đơn vị quỹ ra công chúng với mệnh giá là 10.000 đồng Việt Nam/đơn vị quỹ.
1.2	Địa chỉ liên hệ của Quỹ
Tầng 20, Tòa nhà Techcombank, số 6 Quang Trung, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.
1.3	 Những đặc điểm chính về hoạt động Quỹ mở
· Quy mô vốn Quỹ mở: Quỹ có vốn điều lệ đã huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ Quỹ lần đầu ra công chúng là 60.653.750.000 đồng Việt Nam, tương đương với 6.065.375,00 chứng chỉ Quỹ. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, vốn góp bằng mệnh giá của nhà đầu tư vào Quỹ là  4.908.374.130.900 đồng Việt Nam, tương đương với  490.837.413,09 chứng chỉ quỹ.
· Mục tiêu đầu tư: Mục tiêu đầu tư của Quỹ là mang lại lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập bằng cách đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt. Trong nhiều trường hợp khác biệt, việc xem xét đầu tư sẽ do Đại hội Nhà Đầu tư hoặc Ban Đại diện Quỹ xem xét quyết định phù hợp với thẩm quyền được quy định trong Điều lệ Quỹ.
· Xác định Giá trị tài sản ròng của Quỹ 
	Ngày định giá
	Là ngày mà Công ty Quản Lý Quỹ xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ theo quy định tại Luật chứng khoán và điều lệ Quỹ.
	Ngày định giá là: 
	Ngày giao dịch (để phục vụ cho việc tính giá phát hành và giá mua lại); và
	Ngày đầu tiên của tháng tiếp theo đối với việc định giá để làm báo cáo tháng, quý, năm theo luật định.
Nhà đầu tư có thể mua, bán, chuyển đổi Quỹ hoặc chuyển nhượng Đơn vị Quỹ vào một trong các Ngày Giao dịch. Ngày Giao dịch được xác định như sau: hàng ngày. Nếu ngày giao dịch rơi vào ngày nghỉ lễ thì việc giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày giao dịch kế tiếp của Quỹ.

Xác định Giá trị tài sản ròng của Quỹ
Giá trị tài sản ròng cho mỗi Đơn vị Quỹ bằng Giá trị tài sản ròng của Quỹ chia cho tổng số Đơn vị Quỹ đang lưu hành tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá.
Giá trị tài sản ròng của quỹ được xác định bằng tổng giá trị thị trường của các tài sản có trong danh mục trừ tổng nợ phải trả của Quỹ, bao gồm các khoản nợ, các nghĩ vụ thanh toán của Quỹ tính đến ngày gần nhất trước ngày định giá.
Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị Quỹ sẽ được làm tròn xuống đến 2 (hai) chữ số thập phân.
· Tần suất giao dịch chứng chỉ quỹ
Nhà đầu tư có thể mua, bán, chuyển đổi Quỹ hoặc chuyển nhượng Đơn vị Quỹ vào một trong các Ngày Giao Dịch. Tần suất giao dịch chứng chỉ Quỹ TCBF là hàng ngày. Nếu ngày giao dịch rơi vào ngày nghỉ lễ thì việc giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày giao dịch kế tiếp của Quỹ.

Việc giảm tần suất giao dịch sẽ được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua và luôn đảm bảo tần suất giao dịch không được ít hơn hai lần trong một tháng.

· Hạn chế đầu tư của Quỹ mở
Theo điều lệ quỹ và quy định pháp luật hiện hành.
2.	Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
2.1 	Kỳ kế toán
Năm tài chính đầu tiên bắt đầu vào ngày 08/09/2015 và kết thúc vào ngày 31/12/2015.
Các năm tài chính tiếp theo của Quỹ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.
2.2	 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và trình bày báo cáo tài chính là đồng Việt Nam (“VNĐ”). 
3.	Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
3.1 		Chế độ kế toán áp dụng 
Quỹ áp dụng Chế độ Kế toán Quỹ Đầu tư Chứng khoán ban hành theo Thông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và theo các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam.
3.2 		Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
Các báo cáo tài chính của Quỹ được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ kế toán quỹ mở quy định theo thông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012, thông tư số 181/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015, thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 và các quy định có liên quan khác.
3.3 	Hình thức kế toán áp dụng 
Hình thức sổ kế toán áp dụng được đăng ký của Quỹ là nhật ký chung.	
4. Các chính sách kế toán áp dụng
4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm các khoản tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của quỹ, tiền gửi có kỳ hạn và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn gốc không quá ba (03) tháng, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.
4.2 Nguyên tắc ghi nhận và phân loại các khoản đầu tư 
Các khoản đầu tư của Quỹ bao gồm các khoản đầu tư vào các trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết (nhưng đang có kế hoạch niêm yết), trái phiếu có bảo lãnh chính phủ và các khoản tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng. 
Ghi nhận ban đầu
Quỹ ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán tại ngày giao dịch.
Các khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo giá mua và được đánh giá lại tại ngày lập báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành về chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ mở.
Đối với các khoản đầu tư vào trái phiếu và tiền gửi ngân hàng, giá mua chưa bao gồm lãi dự thu (giá sạch) được ghi nhận trên khoản mục “Các khoản đầu tư”, phần lãi dự thu chưa được thanh toán tính đến ngày mua được ghi nhận trên khoản mục “Dự thu trái tức, tiền lãi gửi chưa đến ngày nhận” trên báo cáo tình hình tài chính.
Cổ phiếu thưởng và cổ tức chia bằng cổ phiếu được hạch toán vào các khoản đầu tư với giá trị bằng không (0) và được đánh giá lại theo giá trị của các cổ phiếu đó vào ngày lập báo cáo tình hình tài chính.
Ghi nhận tiếp theo
Các khoản đầu tư được ghi nhận trên khoản mục “Các khoản đầu tư” trên báo cáo tình hình tài chính theo nguyên tắc như sau:
· Tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi được ghi nhận theo giá gốc
· Cổ phiếu niêm yết được ghi nhận theo giá trị hợp lý của các cổ phiếu này; và
· Trái phiếu được ghi nhận theo giá trị hợp lý của các trái phiếu này.

Giá trị hợp lý được xác định theo các nguyên tắc và phương pháp quy định cụ thể trong sổ tay định giá.
Lợi nhuận thuần nhận được từ các khoản đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động.
Các khoản lãi lũy kế chưa thanh toán của các khoản tiền gửi, tín phiếu kho bạc, hối phiếu ngân hàng, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng, trái phiếu và các công cụ nợ khác được ghi nhận tại khoản mục “Dự thu trái tức, lãi tiền gửi chưa đến ngày nhận” trên báo cáo tình hình tài chính.
Định giá lại cho mục đích tính toán giá trị tài sản ròng của Quỹ
Các khoản đầu tư được đánh giá lại vào các ngày định giá theo giá trị hợp lý. Các khoản lãi, lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư được ghi nhận vào báo cáo thu nhập. Phương pháp đánh giá lại các khoản đầu tư được quy định trong Điều lệ Quỹ và Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và được Ban Đại diện Quỹ phê duyệt.
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Lãi/(lỗ) do đánh giá lại các khoản đầu tư
Các khoản lãi hoặc lỗ do đánh giá lại khoản đầu tư được ghi nhận vào báo cáo thu nhập theo quy định tại Thông tư số 198/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành.
Chấm dứt ghi nhận
Các khoản đầu tư được chấm dứt ghi nhận khi quyền được nhận luồng tiền từ khoản đầu tư chứng khoán đó đã chấm dứt hoặc Quỹ đã chuyển phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu chứng khoán.
Lãi/(lỗ) từ hoạt động bán các khoản đầu tư thể hiện phần chênh lệch giữa giá bán và giá vốn của các khoản đầu tư được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền tại cuối ngày giao dịch.
4.3 Các khoản phải thu
Các khoản phải thu hoạt động đầu tư và các khoản phải thu khác được phản ánh theo giá trị ghi sổ trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.
Các khoản nợ phải thu được xem xét trích lập dự phòng rủi ro theo tuổi nợ quá hạn của khoản nợ hoặc theo dự kiến tổn thất có thể xảy ra trong trường hợp khoản nợ chưa đến hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, xét xử hoặc đang thi hành án hoặc đã chết. 
Chi phí dự phòng phát sinh được hạch toán vào chi phí trong kỳ.
Dự phòng phát sinh trong kỳ có liên quan đến cổ tức, lãi trái phiếu, lãi tiền gửi ngân hàng và các khoản phải thu khác được hạch toán giảm thu nhập.
Đối với các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán được trích lập thì mức trích lập dự phòng theo hướng dẫn của Thông tư số 48/2019/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 08 tháng 08 năm 2019:
	Thời gian quá hạn
	Mức trích lập dự phòng

	Từ trên sáu (06) tháng đến dưới một (01) năm
	30%

	Từ một (01) năm đến dưới hai (02) năm
	50%

	Từ hai (02) năm đến dưới ba (03) năm
	70%

	Từ ba (03) năm
	100%


4.4 Các khoản phải trả: 
Phải trả hoạt động đầu tư và các khoản phải trả khác được thể hiện theo giá gốc.
4.5 Dự phòng
Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Quỹ có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra và Quỹ có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ sở ước tính của Ban Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc niên độ kế toán.
4.6 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
Các Chứng chỉ Quỹ với quyền hưởng cổ tức được phân loại là vốn chủ sở hữu. Mỗi đơn vị quỹ có mệnh giá là 10.000 đồng Việt Nam. 
Số lượng Chứng chỉ Quỹ sau khi phân phối là số lẻ ở dạng thập phân, làm tròn xuống tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy.

Vốn góp phát hành
Vốn góp phát hành phản ánh nguồn vốn đầu tư của Quỹ do các Nhà Đầu tư góp vốn vào Quỹ theo phương thức mua Chứng chỉ Quỹ ở phát hành lần đầu và các lần tiếp theo. Vốn góp phát hành được phản ánh theo mệnh giá.
Vốn góp mua lại
Vốn góp mua lại phản ánh tình hình mua lại Chứng chỉ Quỹ của các Nhà Đầu tư tại các kỳ giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Vốn góp mua lại được phản ánh theo mệnh giá.
Thặng dư vốn góp của Nhà Đầu tư
Thặng dư vốn thể hiện chênh lệch giữa giá trị tài sản ròng và mệnh giá đối với các Chứng chỉ Quỹ được phát hành/mua lại. 
Lợi nhuận/(lỗ) chưa phân phối
Lợi nhuận/(lỗ) chưa phân phối phản ánh lãi/(lỗ) chưa phân phối lũy kế tại thời điểm báo cáo, bao gồm lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện lũy kế và lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện lũy kế. 
Lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện trong kỳ là số chênh lệch giữa tổng thu nhập, doanh thu sau khi loại trừ phần chênh lệch tăng/(giảm) do đánh giá lại các khoản đầu tư chưa thực hiện với tổng các khoản chi phí của Quỹ phát sinh trong kỳ.
Lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện trong kỳ là chênh lệch tăng/(giảm) do đánh giá lại các khoản đầu tư thuộc danh mục đầu tư của Quỹ phát sinh trong kỳ.
Cuối năm tài chính, Quỹ xác định lợi nhuận/(lỗ) đã thực hiện và lợi nhuận/(lỗ) chưa thực hiện trong kỳ và ghi nhận vào “Lợi nhuận/(lỗ) chưa phân phối”.	
Lợi nhuận/Tài sản phân phối cho Nhà Đầu tư
Khoản mục này phản ánh số lợi nhuận/tài sản đã phân phối trong kỳ cho nhà đầu tư và việc kết chuyển số lợi nhuận đã phân phối sang tài khoản lợi nhuận chưa phân phối vào cuối kỳ.
Quỹ ghi nhận lợi nhuận/tài sản phân phối cho Nhà Đầu tư dựa trên Nghị quyết của Đại hội Nhà Đầu tư, phù hợp với Điều lệ của Quỹ và quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành.
4.7 Doanh thu 
Doanh thu được ghi nhận khi Quỹ có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng trước khi ghi nhận doanh thu
Tiền lãi
Thu nhập lãi từ các khoản tiền gửi tại ngân hàng và trái phiếu được ghi nhận vào báo cáo thu nhập trên cơ sở dự thu trừ khi khả năng thu lãi không chắc chắn.
Trái tức
Thu nhập trái tức được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động khi quyền nhận trái tức của Quỹ được thiết lập.
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
Thu nhập từ các hoạt động kinh doanh chứng khoán được ghi nhận trong báo cáo thu nhập khi nhận được thông báo giao dịch từ các Công ty Chứng khoán và Ngân hàng Giám sát (đối với chứng khoán đã niêm yết) và khi hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng tài sản (đối với chứng khoán chưa niêm yết). 
4.8 Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí				
Các khoản chi phí được hạch toán theo nguyên tắc dự thu, dự chi và ghi nhận vào báo cáo thu nhập. Các khoản chi phí phát sinh từ việc bán các khoản đầu tư được trừ vào tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư. Các khoản chi phí/giá dịch vụ của Quỹ được quy định cụ thể tại Điều lệ Quỹ bao gồm: 
· Giá dịch vụ quản lý Quỹ  trả cho công ty quản lý Quỹ;					
· Giá dịch vụ trả cho các dịch vụ giám sát, bảo quản tài sản Quỹ do ngân hàng giám sát thực hiện;
· Phí và lệ phí mà Quỹ phải thanh toán theo quy định của Pháp luật;		
· Chi phí liên quan đến việc kiểm toán Quỹ;	
· Chi phí liên quan đến việc thuê các tổ chức độc lập cung cấp dịch vụ tư vấn định giá, đánh giá tài sản quỹ và tư vấn luật nhằm bảo vệ quyền lợi người đầu tư;		
· Chi phí liên quan đến việc tổ chức, triệu tập họp thường niên của Đại hội người đầu tư và Ban đại diện Quỹ;							
· Các chi phí khác theo quy định của Điều lệ Quỹ.		
4.9 Phân phối thu nhập của Quỹ
Theo Điều lệ của Quỹ, lợi nhuận phân chia sẽ được trích từ nguồn lợi nhuận đã thực hiện của Quỹ và bảo đảm trước khi phân chia lợi nhuận thì Quỹ đã hoàn thành hoặc có đủ năng lực tài chính để hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy dịnh của pháp luật; Quỹ vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trước khi trả hết số lợi nhuận đã định. 
Hình thức phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc đơn vị Quỹ. Việc phân chia lợi nhuận phải được sự chấp thuận trước của Đại hội Nhà đầu tư hoặc được sự chấp thuận của Ban Đại Diện Quỹ (nếu Đại hội Nhà đầu tư gần nhất đã ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định).
4.10 Thuế							
Theo các quy định thuế hiện hành tại Việt Nam, Quỹ không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm khấu trừ thuế của các cá nhân và tổ chức tham gia trong các giao dịch sau:
· Giao dịch trả cổ tức cho Nhà Đầu tư:
Khi Quỹ trả cổ tức cho Nhà Đầu tư, Quỹ phải tuân thủ quy định khấu trừ và nộp thuế theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 (“Thông tư 78”) được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 (“Thông tư 111”) được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 (“Thông tư 92”) do Bộ Tài chính ban hành và Công văn số 10945/BTC-TCT ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Tổng Cục Thuế về chính sách thuế đối với việc chia cổ tức cho tổ chức đầu tư. Theo đó, khi trả cổ tức cho các tổ chức đầu tư, không phân biệt tổ chức đầu tư trong nước hoặc nước ngoài, Công ty Quản lý Quỹ cần giữ lại 20% lợi nhuận được phân phối (ngoại trừ phần lợi nhuận được phân phối đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở khâu trước và lãi trái phiếu thu được từ trái phiếu thuộc diện miễn thuế theo quy định của pháp luật hiện hành). Khi trả cổ tức cho nhà đầu tư cá nhân, Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm khấu trừ số thuế thu nhập cá nhân bằng 5% lợi nhuận được phân phối.
· Giao dịch mua lại chứng chỉ Quỹ:
Công ty Quản lý Quỹ có nghĩa vụ khấu trừ, kê khai thuế đối với giao dịch mua lại chứng chỉ quỹ từ cá nhân (trong nước và nước ngoài) và những tổ chức được phân loại là tổ chức nước ngoài theo Thông tư 111 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 92, Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2018 (“Thông tư 25”) và Thông tư 103/2014/TT-BTC (“Thông tư 103”) ngày 6 tháng 8 năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành. Mức thuế áp dụng là 0,1% giá trị chuyển nhượng. Công ty Quản lý Quỹ sẽ không khấu trừ thuế đối với các giao dịch mua lại chứng chỉ quỹ từ Nhà Đầu tư là tổ chức trong nước. Các Nhà Đầu tư này phải chịu trách nhiệm tự kê khai và nộp thuế cho Nhà nước theo Thông tư 78.

4.11 Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ
Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ được tính bằng cách chia tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ cho số lượng chứng chỉ quỹ tại ngày lập báo cáo tình hình tài chính.

4.12 Số dư bằng không
Các khoản mục hay số dư được quy định trong Thông tư 198/2012/TT-BTC không được thể hiện trong báo cáo tài chính này thì được hiểu là có số dư bằng không.

5. Thông tin bổ sung cho các báo cáo tài chính
Phần thuyết minh này được trình bày theo phụ lục đính kèm.


6. Phải trả dịch vụ quản lý quỹ

6.1 	Giá dịch vụ quản lý Quỹ
Giá dịch vụ quản lý được tính vào mỗi kỳ định giá dựa trên NAV tại ngày trước ngày định giá và được thanh toán hàng tháng cho Công ty Quản Lý Quỹ. Số giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng số giá dịch vụ được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.
Giá dịch vụ quản lý sẽ là 1,2% NAV/năm và có thể thay đổi khi được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt
Phù hợp với quy định của pháp luật, trong mọi trường hợp, tổng giá dịch vụ quản lý như nêu tại đây, giá dịch vụ quản trị quỹ và giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng như nêu trong Điều lệ quỹ sẽ tuân thủ  mức tối đa theo yêu cầu của pháp luật.
6.2 	Giá dịch vụ giám sát và lưu ký
Giá dịch vụ giám sát, lưu ký được trả cho Ngân Hàng Giám Sát và lưu ký để cung cấp dịch vụ ngân hàng giám sát, lưu ký cho Quỹ. Giá dịch vụ được tính vào mỗi kỳ định giá dựa trên NAV tại ngày trước Ngày Định Giá và được trả hàng tháng. Số tiền trả dịch vụ hàng tháng là tổng số được tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng.
Giá dịch vụ lưu ký 
Giá dịch vụ lưu ký thấp nhất là 16.000.000 VNĐ/tháng và được tính theo các mức như sau:

	Stt
	Tài sản lưu ký
	Mức giá dịch vụ lưu ký
(Chưa bao gồm thuế VAT)

	1
	Dưới 4.500 tỷ VNĐ (tương đương 191 triệu USD)
	0,05%/NAV/năm

	2
	Từ 4.500 tỷ VNĐ đến dưới 7.000 tỷ VNĐ 
(tương đương từ 191 triệu USD đến dưới 288 triệu USD)
	0,04%/NAV/năm

	3
	Từ và trên 7.000 tỷ VNĐ (tương đương 288 triệu USD)
	0,035%/NAV/năm



Giá dịch vụ giao dịch chứng khoán: 150.000 VNĐ/giao dịch.
Mức giá dịch vụ trên chưa bao gồm các dịch vụ ngoài thông thường như giá dịch vụ  thanh toán cho Trung tâm lưu ký, chi phí pháp lý, chi phí tem thư, v.v…
Giá dịch vụ giám sát: Giá dịch vụ giám sát quỹ sẽ là 0,03%/NAV/năm và thấp nhất là 22.200.000 VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế VAT)
6.3	 Giá dịch vụ quản trị Quỹ
Giá dịch vụ Quản trị quỹ sẽ là 0,04%/NAV/năm và thấp nhất là 76.000.000 VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế VAT).
Phí định giá đột xuất theo yêu cầu: 11.000.000 VNĐ/lần.
Giá dịch vụ Lập Báo cáo tài chính cho quỹ: 70.500.000 VNĐ/năm tương đương 5.875.000 VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế VAT).
7.	Sự kiện phát sinh sau ngày báo cáo tài chính
Không có sự kiện phát sinh sau ngày lập báo cáo tài chính cần điều chỉnh hoặc trình bày trên báo cáo tài chính.
	Người lập:
	Người duyệt:
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Bà Vũ Thanh Hằng
	____________________________
Bà Phan Thị Thu Hằng
	_____________________
Ông Phí Tuấn Thành

	Chuyên viên Quản lý Quỹ
	Kế toán Trưởng
	Tổng Giám đốc
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				Phụ lục – Thông tin bổ sung cho báo cáo tài chính
Appendix – Additional Information for Financial Statements

		1		Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền
Cash at bank and cash equivalent

						Kỳ này
This period		Kỳ trước
Last period

						VNĐ		VNĐ

				Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Quỹ 
Cash at bank for Fund's operation		686,960,060,758		836,259,086,487

				Tiền gửi của nhà đầu tư cho hoạt động mua chứng chỉ quỹ / Cash at bank for Fund's subscription		4,041,879,413		71,592,691,747

				Tiền phải trả cho Nhà đầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ / Cash at bank for Fund's redemption		4,362,590,673		1,714,844,969

				Tiền gửi ký quỹ cho hoạt động đầu tư chứng khoán phái sinh, chi tiết như dưới đây
Margin deposit for derivatives investment activities, details as below		- 0		- 0

				Các khoản tương đương tiền (chi tiết như dưới đây)
Cash equivalents (details as below)		- 0		1,900,000,000,000

				Tiền gửi phong tỏa 
Frozen Account		- 0		- 0

				Tổng cộng 
Total		695,364,530,844		2,809,566,623,203



		2		Các khoản phải thu 
Receivables

						Kỳ này
This period		Kỳ trước
Last period

						VNĐ		VNĐ

				Các khoản phải thu bán các khoản đầu tư 
Receivables from investments sold but not yet settled		102,753,723,600		-

				Các khoản phải thu và dự thu cổ tức , tiền lãi các khoản đầu tư 
Dividend and interest receivables		488,174,903,312		423,681,213,544

				Các khoản phải thu các khoản đầu tư đáo hạn 
Receivables from investments maturing		- 0		- 0

				Phải thu khác 
Other receivables		- 0		- 0

				Tổng cộng 
Total		590,928,626,912		423,681,213,544









		3		Các khoản đầu tư 
Investment

				Bảng tình hình biến động giá thị trường hoặc giá trị hợp lý các khoản đầu tư:



				Khoản đầu tư		Giá mua
Cost		Giá trị thị trường 
Market price		Chênh lệch
Difference				Giá trị đánh giá lại
Value of revaluation

										Chênh lệch tăng
Value increase		Chênh lệch giảm
Value decrease

						VNĐ		VNĐ		VNĐ		VNĐ		VNĐ

						[1]		[2]		[3]=[2]-[1]		[4]=[1]-[2]		[5]=[1]+[3]-[4]



				Cổ phiếu niêm yết , chứng chỉ quỹ niêm yết
Listed Shares, listed fund certificates		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Cổ phiếu chưa niêm yết , chứng chỉ chưa quỹ niêm yết
Unlisted Shares, unlisted fund certificates		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Trái phiếu niêm yết 
Listed Bonds		5,651,530,340,683		5,253,434,663,802		15,158,350,803		413,254,027,684		5,253,434,663,802

				Trái phiếu chưa niêm yết 
Unlisted Bonds		905,530,699,157		905,530,696,570		-		2,587		905,530,696,570

				Hợp đồng phái sinh 
Index future contracts		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng 
Deposits with term over three (03) months		500,000,000,000		500,000,000,000		-		-		500,000,000,000

				Công cụ thị trường tiền tệ
Money Market Instrument		1,937,442,974,129		1,937,442,974,129		-		-		1,937,442,974,129

				Quyền mua
Right		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Hợp đồng mua lại đảo ngược
Reverse repo contracts		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Các khoản đầu tư khác
Other investments		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Cộng 
Total		8,994,504,013,969		8,596,408,334,501		15,158,350,803		413,254,030,271		8,596,408,334,501









		4		Chi phí phải trả 
Expense Accruals

						Kỳ này
This period		Kỳ trước
Last period

						VNĐ		VNĐ

				Phí giao dịch 
Transaction fee		- 0		- 0

				Phải trả phí môi giới 
Brokerage fee payables		- 0		- 0

				Phải trả phí giao dịch thanh toán bù trừ chứng khoán 
Clearing Settlement Fee payables		- 0		- 0

				Trích trước phí kiểm toán 
Accrued expense for Audit fee		64,800,000		58,628,571

				Trích trước phí họp đại hội thường niên 
Accrued expense for Annual General meeting		- 0		- 0

				Trích trước phí báo cáo thường niên 
Accrued expense for Annual report		- 0		- 0

				Trích trước thù lao ban đại diện quỹ 
Accrued expense for Remuneration Payable to Fund's Board of Representatives		180,000,000		180,000,000

				Trích trước phí quản lý niêm yết hàng năm tại SGDCK 
Accrued expense for annual listing fee at HOSE		- 0		- 0

				Trích trước lãi vay ngắn hạn của hợp đồng vay và hợp đồng repo 
Accrued Interest Expense of loan contracts and repo contracts		- 0		- 0

				Tổng cộng
Total		244,800,000		238,628,571





		5		Phải trả các Đại lý phân phối, Công ty Quản lý quỹ về phí phát hành và mua lại Chứng chỉ quỹ 
Subscription and Redemption fee payable to distributors and fund management company

						Kỳ này
This period		Kỳ trước
Last period

						VNĐ		VNĐ

				Phải trả phí cho các Đại lý phân phối về mua bán Chứng chỉ quỹ 
Subscription and Redemption fee payable to distributors		- 0		- 0

				Phải trả cho các đại lý ký danh 
Payable to registered agents		- 0		- 0

				Phải trả phí cho Công ty quản lý quỹ về mua bán Chứng chỉ quỹ 
Subscription and Redemption fee payable to fund management company		3,851,366,569		2,982,151,697

				Tổng cộng 
Total		3,851,366,569		2,982,151,697







		6		Tình hình biến động vốn chủ sở hữu 
STATEMENT OF CHANGES IN OWNERS’ EQUITY

						Đơn vị
Unit		Kỳ trước
Last period		Phát sinh trong kỳ
Movement 
during the period		Kỳ này
This period



				Vốn góp phát hành 
Capital issued

				Số lượng CCQ (1) 
Number of fund units		CCQ		8,071,316,217.86		109,477,954.12		8,180,794,171.98

				Giá trị ghi theo mệnh giá (2) 
Subscribed capital at face value		VNĐ		80,713,162,178,600		1,094,779,541,200		81,807,941,719,800

				Thặng dư vốn góp phát hành (3) 
Share premium		VNĐ		43,570,811,426,424		1,097,662,457,557		44,668,473,883,981

				Tổng giá trị phát hành CCQ (4) = (2) + (3) 
Total capital issued		VNĐ		124,283,973,605,024		2,192,441,998,757		126,476,415,603,781

				Vốn góp mua lại 
Capital redeemed

				Số lượng CCQ (5) 
Number of fund units		CCQ		(7,406,319,204.94)		(283,637,553.95)		(7,689,956,758.89)

				Giá trị ghi theo mệnh giá (6) 
Redeemed capital at face value		VNĐ		(74,063,192,049,400)		(2,836,375,539,500)		(76,899,567,588,900)

				Thặng dư vốn góp mua lại (7) 
Share premium		VNĐ		(42,389,948,793,335)		(2,850,204,358,068)		(45,240,153,151,403)

				Tổng giá trị mua lại CCQ (8) = (6) + (7) 
Total capital redeemed		VNĐ		(116,453,140,842,735)		(5,686,579,897,568)		(122,139,720,740,303)

				Số lượng chứng chỉ quỹ hiện hành (9) = (1) + (5) 
Number of outstanding fund units		CCQ		664,997,012.92		(174,159,599.83)		490,837,413.09

				Giá trị vốn góp của Nhà đầu tư theo mệnh giá (10) = (2) + (6) 
Contributed capital		VNĐ		6,649,970,129,200		(1,741,595,998,300)		4,908,374,130,900

				Thặng dư vốn góp của Nhà đầu tư (11) = (3) + (7) 
 / Share premium of investor		VNĐ		1,180,862,633,089		(1,752,541,900,511)		(571,679,267,422)

				Lợi nhuận chưa phân phối (12) 
Retained earnings		VNĐ		5,559,163,664,537		(40,462,219,480)		5,518,701,445,057

				NAV hiện hành (13) = (10) + (11) + (12)
NAV		VNĐ		13,389,996,426,826				9,855,396,308,535

				NAV hiện hành/1 chứng chỉ quỹ (14) = (13)/(9) 
NAV per unit		VNĐ/CCQ		20,135.42				20,078.73

												

		7		Lợi nhuận chưa phân phối
Retained earnings

						Kỳ trước
Last period		Phát sinh trong kỳ
Movement during the period		Kỳ này
This period



						VNĐ		VNĐ		VNĐ

				Lãi /(Lỗ) đã thực hiện 
Realized gain (loss)		6,416,688,556,585		188,729,254,650		6,605,417,811,235

				Lãi/(Lỗ) chưa thực hiện 
Unrealized gain (loss)		(168,904,205,338)		(229,191,474,130)		(398,095,679,468)

				Lợi nhuận đã phân phối cho NĐT 
Profits distributed to investors		(688,620,686,710)		-		(688,620,686,710)

				Tổng lợi nhuận chưa phân phối 
Total		5,559,163,664,537		(40,462,219,480)		5,518,701,445,057



		8		Lãi, lỗ bán các khoản đầu tư
LOSS)/GAIN FROM TRADING INVESTMENTS

						Tổng giá trị bán
Sale value		Giá vốn bình quân gia quyền tính đến cuối ngày giao dịch 
Cost		Lãi, lỗ bán chứng khoán kỳ này
Profit and loss from selling securities this period

						VNĐ		VNĐ		VNĐ

				Cổ phiếu niêm yết , chứng chỉ quỹ niêm yết
Listed Shares, listed fund certificates		- 0		- 0		- 0

				Mua hộ chứng khoán hạn chế đầu tư
Purchasing restricted securities on behalf of Fund Unitholders		- 0		- 0		- 0

				Cổ phiếu chưa niêm yết , chứng chỉ chưa quỹ niêm yết
Unlisted Shares, unlisted fund certificates		- 0		- 0		- 0

				Trái phiếu niêm yết 
Listed bond		2,783,327,252,070		2,783,202,762,731		124,489,339

				Trái phiếu chưa niêm yết 
Unlisted bond		99,995,000,397		99,992,774,108		2,226,289

				Hợp đồng phái sinh 
Index future contracts		- 0		- 0		- 0

				Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên ba (03) tháng 
Deposits with term over three (03) months		- 0		- 0		- 0

				Công cụ thị trường tiền tệ
Money Market Instrument		3,453,281,279,025		3,451,659,245,521		1,622,033,504

				Quyền mua
Right		- 0		- 0		- 0

				Hợp đồng mua lại đảo ngược
Reverse repo contracts		- 0		- 0		- 0

				Các khoản đầu tư khác
Other investments		- 0		- 0		- 0

				Tổng cộng 
Total		6,336,603,531,492		6,334,854,782,360		1,748,749,132
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Phụ lục – Thông tin bổ sung cho báo cáo tài chính


Appendix – Additional Information for Financial Statements


1


Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền


Cash at bank and cash equivalent



